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PHỤ LỤC 03
(Lĩnh vực TNMT)
A. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
1. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
a. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
b. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 giờ; 

+ Công chức chuyên môn: 14 ngày;
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân: 02 giờ;
+ Văn thư: 02 giờ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 giờ.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

d. Phí, lệ phí: Không quy định.


2. Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

a. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. 
b. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 giờ; 

+ Công chức chuyên môn: 1 ngày;
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân: 02 giờ;
+ Văn thư: 02 giờ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 giờ.

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

d. Phí, lệ phí: Không quy định.


3. Hòa giải tranh chấp đất đai

a. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. 
b. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 giờ; 

+ Công chức chuyên môn: 44 ngày;
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân: 02 giờ;
+ Văn thư: 02 giờ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 giờ.

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Biên bản hòa giải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng hòa giải, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải (có đóng dấu UBND cấp xã);

- Biên bản hòa giải được gửi cho các bên tranh chấp và lưu tại UBND cấp xã.
d. Phí, lệ phí: Không quy định.

B. LĨNH VỰC ĐA DẠNG SINH HỌC
1. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

a. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. 
b. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày; 

+ Công chức chuyên môn: 0,5 ngày;
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân: 01 ngày;
+ Văn thư: 0,5 ngày;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
d. Phí, lệ phí: Không quy định.

2. Tên thủ tục hành chính: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

a. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. 
b. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày; 

+ Công chức chuyên môn: 11 ngày;
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân: 2,5 ngày;
+ Văn thư: 0,5 ngày;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phản hồi (mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.
d. Phí, lệ phí: Không quy định.
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